
Đến ngày: 30/06/2024

Lần
/1000 

Km

1 38F00455 Xe tuyến cố định
CÔNG TY CP VẬN TẢI Ô TÔ VÀ DỊCH VỤ TỔNG 

HỢP TTHUẾ
125 8,29956 15.061,04

330 Điện Biên Phủ, P.Trƣờng An, TP. 

Huế, tỉnh TT. Huế

2 75B01123 Xe du lịch CÔNG TY TNHH 1TV SINH AN THỊNH 56 13,01578 4.302,47

3 75B01195 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH 1TV SINH AN THỊNH 51 13,24232 3.851,29

4 75E01680 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH HƢƠNG TY 38 25,46918 1.492,00

5 75E01550 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH HƢƠNG TY 9 9,00000 355,62

6 75E01554 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH HƢƠNG TY 6 6,00000 539,30

7 75B01917 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV FESTIVAL BUS 571 37,69615 15.147,43

8 75B01498 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV FESTIVAL BUS 417 42,08130 9.909,39

9 75B01467 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV FESTIVAL BUS 268 19,20301 13.956,15

10 75B01997 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV FESTIVAL BUS 199 17,91027 11.110,94

11 75B01953 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV FESTIVAL BUS 121 8,11367 14.913,11

12 75H01535 Xe đầu kéo
CÔNG TY TNHH MTV TMDV VÀ VẬN TẢI TIẾN 

LỰC
14 5,40256 2.591,36

Thôn Nam Phổ Hạ, Xã Lộc An, Huyện 

Phú Lộc,  tỉnh TT. Huế

13 75B01866 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV THU THƢƠNG -CN HUẾ 75 15,49298 4.840,90
20 Phùng Chí Kiên, P. Xuân Phú, TP 

Huế, tỉnh TT. Huế

14 75B01947 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI MỸ HƢƠNG 560 31,99637 17.501,98

15 75B01992 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI MỸ HƢƠNG 368 20,03089 18.371,62

16 75H00563 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI MỸ HƢƠNG 31 5,91657 5.239,53

17 75H01141 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI QUỐC NHẬT 97 13,63188 7.115,67

18 75H00043 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI QUỐC NHẬT 85 10,03248 8.472,48

Đơn vị vận tải

Vi phạm tốc 
Tổng km 

hành trình

(Phụ lục  kèm theo Quyết định  số:   2000  /QĐ-SGTVT ngày  24  /9/2024, của Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên Huế)

Đơn vị vận tải

Thôn Vinh Vệ, X. Phú Mỹ, H. Phú 

Vang,  tỉnh TT. Huế

16 Tôn Thất Thiệp, P. Thuận Hoà, TP. 

Huế,  tỉnh TT. Huế

Lô D7 Khu QH Tùng Thiện Vƣơng , 

Phƣờng Vỹ Dạ, TP. Huế, tỉnh TT. Huế

Lô B3 Tùng Thiện Vƣơng, P. Vỹ Dạ, 

TP. Huế, tỉnh TT. Huế

52A/88 Nguyễn Khoa Chiêm, Phƣờng 

An Tây, TP. Huế, tỉnh TT. Huế

Từ ngày: 01/06/2024

Loại hình: Tất cả loại phương tiện

STT
Biển kiểm 

soát
Loại hình
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19 75H00057 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI QUỐC NHẬT 56 7,52859 7.438,32

20 75H01100 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI QUỐC NHẬT 44 7,21351 6.099,67

21 75B00727 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH NĂM LẠC 15 15,00000 269,54

22 75H00555 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH NĂM LẠC 12 12,00000 802,45

23 75B01720 Xe tuyến cố định CÔNG TY TNHH NĂM LẠC 12 12,00000 424,02

24 75B00851 Xe du lịch CÔNG TY TNHH TAXI LĂNG CÔ 17 5,50927 3.085,71
400 Lạc Long Quân, TT. Lăng Cô, 

Huyện Phú Lộc, tỉnh TT. Huế

25 75E01755 Xe hợp đồng CÔNG TY TNHH TM&DV KHA TRẦN 69 12,37187 5.577,17

F50 Đƣờng số 6, Khu ĐT mới An Cựu 

City, P. An Đông, TP. Huế, tỉnh TT. 

Huế

26 75H02119 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ CHUNG 28 5,26718 5.315,94
201 Đặng Tất, Phƣờng Hƣơng Vinh, 

TP. Huế, tỉnh TT. Huế

27 75H00612 Xe tải HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI BẢO TÍN 51 19,44174 2.623,22
156A NGUYỄN HUỆ - P. Phú Nhuận, 

TP Huế, tỉnh TT. Huế

28 75H01166 Xe tải HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI CỐ ĐÔ 78 6,10791 12.770,33
81 Hồ Đắc Di, P. An Cựu, TP. Huế, 

tỉnh TT. Huế

29 75A10845 Xe hợp đồng
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ TÂN 

TRƢỜNG PHÁT
193 17,05031 11.319,45

30 75A14937 Xe hợp đồng
HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ TÂN 

TRƢỜNG PHÁT
156 11,48335 13.584,89

31 75E01705 Xe Container HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI QUANG MINH 81 5,82534 13.904,76
5 Kiệt 4A Hoài Thanh, P. Thuỷ Xuân, 

TP. Huế, TT. Huế

32 74H01121 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN ĐẠT 399 21,44101 18.609,20

33 74E00262 Xe du lịch HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN ĐẠT 218 11,45800 19.026,00

34 74E00276 Xe du lịch HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN ĐẠT 188 9,53135 19.724,37

Lô C8 khu TĐC Bàu Vá - P Thủy Xuân 

- Thành phố Huế

52A/88 Nguyễn Khoa Chiêm, Phƣờng 

An Tây, TP. Huế, tỉnh TT. Huế

60A Tôn Thất Thiệp, P. Thuận Hòa, 

TP. Huế, tỉnh TT. Huế

155 Trƣờng Chinh, P. An Đông, TP. 

Huế, Tỉnh TT. Huế
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35 75E01639 Xe tuyến cố định HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN ĐẠT 163 17,42498 9.354,39

36 74B00742 Xe du lịch HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN ĐẠT 152 9,62077 15.799,16

37 74E00159 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN ĐẠT 128 7,60956 16.820,95

38 75B01414 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN ĐẠT 30 7,79856 3.846,86

39 75E01670 Xe tải HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN ĐẠT 26 5,15028 5.048,27

40 38G00130 Xe tuyến cố định HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VẬN TẢI TIẾN LỰC 481
148,1100

0
3.247,59

41 75E00680 Xe du lịch
HỢP TÁC XÃ THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ VẬN TẢI 

LỘC THỊNH
49 7,57147 6.471,67

42 75H01167 Xe đầu kéo
HỢP TÁC XÃ THƢƠNG MẠI & DỊCH VỤ VẬN TẢI 

LỘC THỊNH
15 6,92369 2.166,47

43 74E00258 Xe đầu kéo HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ HUẾ 256 23,10919 11.077,84

44 74H01163 Xe Container HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ HUẾ 250 21,05253 11.875,06

45 75H01569 Xe tải HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ HUẾ 146 8,87055 16.458,95

46 75E00704 Xe tải HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ HUẾ 136 11,82466 11.501,39

47 75H01562 Xe Container HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ HUẾ 112 37,88665 2.956,19

48 74H00118 Xe đầu kéo HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ HUẾ 107 19,79109 5.406,47

49 74H00934 Xe tải HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ HUẾ 95 26,33385 3.607,52

50 37H02685 Xe đầu kéo HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CÔNG NGHỆ HUẾ 60 7,91581 7.579,77

51 75A15165 Xe hợp đồng
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI DU LỊCH BẮC TRUNG 

NAM
161 21,61012 7.450,21

18 Lê Chân, Tổ 1, P. Phú Bài, TX. 

Hƣơng Thủy, tỉnh TT. Huế

52 75H00690 Xe tải HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ BẠCH ĐẰNG 31 5,40401 5.736,48
44 Bùi Xuân Phái, P. Thủy Dƣơng, TX. 

Hƣơng Thuỷ, tỉnh TT. Huế

53 75B01814 Xe tuyến cố định HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ HUYỆN PHÚ LỘC 100 6,71264 14.897,27
Thôn Diêm Trƣờng, Xã Vinh Hƣng, 

Huyện Phú Lộc, Tỉnh TT. Huế

Lô C8 khu TĐC Bàu Vá - P Thủy Xuân 

- Thành phố Huế

45 Trƣơng Thiều, P. Thuận An, TP. 

Huế, tỉnh TT. Huế

01 cao thắng, P. An Hòa, TP. Huế, tỉnh 

TT. Huế
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54 75H01106 Xe Container HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ THÀNH CÔNG 33 8,35919 3.947,75
86 Chi Lăng, P. Phú Cát, TP Huế, 

TT.Huế

55 75A18084 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ TRƢỜNG AN 339 24,20124 14.007,54

56 75A16683 Xe du lịch HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ TRƢỜNG AN 152 12,46958 12.189,66

57 75A15263 Xe hợp đồng HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ TRƢỜNG AN 75 6,33508 11.838,83

58 75E00413 Xe tải HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ TRƢỜNG AN 55 7,09270 7.754,45

59 75B01311 Xe du lịch HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ TRƢỜNG AN 37 9,16108 4.038,83

60 75H01545 Xe du lịch HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ TRƢỜNG AN 21 7,05312 2.977,41

44 Võ Liêm Sơn, P.Trƣờng An, TP. 

Huế, Tỉnh TT. Huế
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